Phụ lục 6
Thống kê số liệu tiếp công dân của UBND tỉnh, thành phố, bộ, ngành
(Kèm theo Báo cáo số  279/BC-UBTVQH ngày 24/5/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)
Bảng 1. Thống kê số liệu TCD của các tỉnh/thành phố năm 2018 (nguồn: Cổng TTĐT tỉnh/thành phố
)
	STT
	Tỉnh, 

thành phố
	Công bố lịch
	Dạng lịch
	Cổng thành phần (trang) trên cổng TTĐT
	Chủ tịch UBND tiếp

(số lần tiếp)
	Chủ tịch UBND ủy quyền tiếp

	
	
	Có 
	Không 
	
	
	
	

	1. 
	An Giang

	
	x
	
	
	
	

	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	x
	
	x

	
	

	3. 
	Bắc Giang
	x
	
	Thông báo cả năm
	x
	x

(12)
	

	4. 
	Bắc Kạn
	
	x
	
	
	
	

	5. 
	Bạc Liêu
	
	x
	
	x

	
	

	6. 
	Bắc Ninh
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	x
	x

(12)
	

	7. 
	Bến Tre
	
	x
	
	
	
	

	8. 
	Bình Định
	x
	
	Nội quy TCD
	x
	x

(24)
	x

	9. 
	Bình Dương
	x
	
	Thống kê TCD
	x
	
	

	10. 
	Bình Phước
	
	x
	
	
	
	

	11. 
	Bình Thuận
	
	x
	
	x
	
	

	12. 
	Cà Mau
	Địa chỉ http://www.camau.gov.vn/ không truy nhập được
	
	
	
	

	13. 
	Cần Thơ
	x
	
	Lịch TCD
	x
	x

(12)
	x

	14. 
	Cao Bằng

	
	x
	
	x
	
	

	15. 
	Đà Nẵng
	x
	
	Lịch TCD tháng
	x
	
	

	16. 
	Đắk Lắk
	
	x
	
	x
	
	

	17. 
	Đắk Nông
	x
	
	Lịch TCD định kỳ
	x
	x

(12)
	x

	18. 
	Điện biên
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	x
	
	x

	19. 
	Đồng Nai
	Địa chỉ https://www.dongnai.gov.vn/ không truy nhập được
	
	
	
	

	20. 
	Đồng Tháp
	x
	
	Danh sách TCD
	x
	x

(2)
	

	21. 
	Gia Lai
	
	x
	
	
	
	

	22. 
	Hà Giang
	
	x
	
	
	
	

	23. 
	Hà Nam
	
	x
	
	x
	
	

	24. 
	Hà Nội

	
	x
	
	x
	
	

	25. 
	Hà Tĩnh
	
	x
	
	
	
	

	26. 
	Hải Dương
	
	x
	
	
	
	

	27. 
	Hải Phòng
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	x
	x

(12)
	

	28. 
	Hậu Giang
	
	x
	
	
	
	

	29. 
	Hồ Chí Minh
	
	x
	
	x
	
	

	30. 
	Hòa Bình
	
	x
	
	x
	
	

	31. 
	Hưng Yên
	
	x
	
	
	
	

	32. 
	Khánh Hòa
	x
	
	Lịch TCD tháng
	x
	x

(12)
	

	33. 
	Kiên Giang
	
	x
	
	x
	
	

	34. 
	Kon Tum
	
	x
	
	
	
	

	35. 
	Lai Châu

	
	x
	
	x
	
	

	36. 
	Lâm Đồng
	Địa chỉ http://www.lamdong.gov.vn không truy nhập được
	
	
	
	

	37. 
	Lạng Sơn
	
	x
	
	x
	
	

	38. 
	Lào Cai
	x
	
	Thông báo
	x
	
	

	39. 
	Long An
	x
	
	Thông báo cả năm
	x
	x

(12)
	

	40. 
	Nam Định
	
	x
	
	
	
	

	41. 
	Nghệ An
	
	x
	
	x
	
	

	42. 
	Ninh Bình
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	x
	x

(12)
	x

	43. 
	Ninh Thuận
	
	x
	
	
	
	

	44. 
	Phú Thọ
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	x
	x

(3)
	x

	45. 
	Phú Yên

	
	x
	
	
	
	

	46. 
	Quảng Bình
	x
	
	Lịch TCD tháng
	x
	
	x

	47. 
	Quảng Nam
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	
	x

(3)
	x

	48. 
	Quảng Ngãi
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	x
	x

(3)
	x

	49. 
	Quảng Ninh
	
	x
	
	
	
	

	50. 
	Quảng Trị

	
	x
	
	
	
	

	51. 
	Sóc Trăng
	x
	
	Lịch TCD tháng
	x
	x

(1)
	x

	52. 
	Sơn La
	x
	
	Lịch TCD tháng
	x
	
	x

	53. 
	Tây Ninh
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	x
	
	

	54. 
	Thái Bình
	
	x
	
	x
	
	

	55. 
	Thái Nguyên

	
	x
	
	x
	
	

	56. 
	Thanh Hóa
	x
	
	Lịch TCD cả năm
	x
	x

(2)
	x

	57. 
	Thừa Thiên - Huế
	x
	
	Lịch TCD 6 tháng
	x
	x

(2)
	x

	58. 
	Tiền Giang
	x
	
	Thông báo
	x
	x

(2)
	

	59. 
	Trà Vinh
	
	x
	
	
	
	

	60. 
	Tuyên Quang
	x
	
	Lịch TCD tháng
	x
	
	

	61. 
	Vĩnh Long
	
	x
	
	
	
	

	62. 
	Vĩnh Phúc
	x
	
	Lịch TCD tháng
	x
	
	x

	63. 
	Yên Bái
	x
	
	Lịch TCD tháng
	x
	
	x


Tổng hợp: 

- Có công bố lịch: 27 tỉnh; Không công bố: 33 tỉnh; Không truy nhập được: 03 tỉnh.
- Có trang riêng tra cứu thông tin về TCD-KNTC: 41 tỉnh.
- Chủ tịch UBND tiếp: 17 tỉnh; Chủ tịch UBND ủy quyền tiếp: 11 tỉnh.
Bảng 2. Thống kê số liệu TCD của các bộ/ngành năm 2018 (nguồn: Cổng TTĐT bộ/ngành
)

	STT
	Bộ, ngành và địa chỉ Cổng TTĐT
	Công bố lịch
	Có cổng thành phần (trang) về TCD
	Dạng lịch
	Bộ trưởng TCD
	Bộ Trưởng ủy quyền TCD

	
	
	Có
	Không   
	
	
	
	

	64. 
	Công an

www.mps.gov.vn/
	
	x
	
	
	
	

	65. 
	Quốc phòng

http://mod.gov.vn
	x
	
	x
	Lịch tiếp CD cả năm
	
	x

	66. 
	Tư pháp

www.moj.gov.vn/
	x
	
	
	Thông báo theo tháng
	
	x

	67. 
	Ngoại giao

https://www.mofa.gov.vn
	x
	
	
	Thông báo
	
	

	68. 
	Tài chính

http://www.mof.gov.vn
	
	x
	
	
	
	

	69. 
	Công Thương

http://www.moit.gov.vn/
	x
	
	
	Quy chế
	
	x 


	70. 
	Lao động, Thương binh và Xã hội

http://www.molisa.gov.vn
	x
	
	
	
	
	

	71. 
	Giao thông – Vận tải

http://mt.gov.vn
	x
	
	x
	Thông báo
	
	x

	72. 
	Thông tin và Truyền thông

https://www.mic.gov.vn
	x
	
	x
	Kế hoạch 
cả năm
	x
	x

	73. 
	Xây dựng

http://www.moc.gov.vn/
	x
	
	x
	Thông báo cả năm
	x
	x

	74. 
	Giáo dục và Đào tạo

https://www.moet.gov.vn/
	x
	
	
	
	
	

	75. 
	Nông nghiệp và PTNT

https://www.mard.gov.vn
	
	x
	
	
	
	

	76. 
	Kế hoạch và Đầu tư

mpi.gov.vn
	
	x
	
	
	
	

	77. 
	Nội vụ

https://www.moha.gov.vn
	
	x
	
	
	
	

	78. 
	Y tế

http://moh.gov.vn
	
	x
	
	
	
	

	79. 
	Khoa học và Công nghệ

https://www.most.gov.vn
	
	x
	
	
	
	

	80. 
	Văn hóa, Thể thao và Du lịch
http://bvhttdl.gov.vn/
	
	x
	
	
	
	

	81. 
	Tài nguyên và Môi trường

http://www.monre.gov.vn
	x
	
	x
	Lịch tiếp CD cả năm
	x
	x

	82. 
	Văn phòng Chính phủ

http://vpcp.chinhphu.vn/
	
	x
	
	
	x 

	

	83. 
	Thanh tra Chính phủ

http://www.thanhtra.gov.vn
	
	x
	x
	
	
	

	84. 
	Ngân hàng nhà nước

https://www.sbv.gov.vn
	x
	
	
	
	
	

	85. 
	Ủy ban Dân tộc

http://www.cema.gov.vn
	
	x
	
	
	
	


Tổng hợp: 

- Công bố lịch: 11; Không công bố/không tìm thấy: 11.
- Có trang riêng tra cứu thông tin về TCD-KNTC: 06.
- Bộ trưởng tiếp: 04 (XD, TTTT, TNMT, VPCP); Bộ trưởng ủy quyền tiếp: 07.
� Thời điểm truy nhập cổng TTĐT của các bộ ngành là: từ ngày16 đến 25/4/2018. Việc tìm kiếm thông tin lịch TCD, ngoài tìm kiếm trực quan, đều có sử dụng công cụ thanh tìm kiếm trên Cổng TTĐT với từ khóa: “tiếp công dân”.


� Có tin, bài: Ngày 19/03/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch Tổ chức thực hiện Công văn số 392-CV/TU ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.


� Lịch tiếp công dân cập nhật đến tháng 10 năm 2017.


� Lịch tiếp công dân cập nhật đến tháng 10 năm 2017.


� Có đăng tải Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và tin bài: UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3, tháng 4.


� Có đăng lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội (có CT. UBND TP tiếp với vai trò ĐB HĐND).


� Có đăng: � HYPERLINK "http://www.laichau.gov.vn/view/thong-bao-khac/lich-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-hdnd-tinh-lai-chau-tai-tru-so-tiep-cong-dan-cua-tinh-nam-2018-26274" �Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh năm 2018�.


� Có đăng: Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02, 03/2018 của UBND tỉnh.


� Có tin: � HYPERLINK "https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-3-27/Lanh-dao-UBND-tinh-Quang-Tri-tiep-cong-dan-dinh-ky27wfnz.aspx" �Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiếp công dân định kỳ tháng 2, 3/2018�.


� Có tin: UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp công dân định kỳ tháng 1, 3.





� Thời điểm truy nhập cổng TTĐT của các bộ ngành là: từ ngày 16 đến 25/4/2018. Việc tìm kiếm thông tin lịch TCD, ngoài tìm kiếm trực quan, đều có sử dụng công cụ thanh tìm kiếm trên Cổng TTĐT bộ/ngành với từ khóa: “tiếp công dân”.


� Có tin: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp công dân ngày 21/4/2017.


� Có tin, bài Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tiếp công dân (21/8/2017).


� Có tin, bài: 13/4/2018, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã tiếp công dân khiếu nại có đại diện là ông Nguyễn Văn Huy và một số công dân trú tại thôn Nợm, xã Dĩnh Kế (nay là phường Dĩnh Kế), TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


� Có tin, bài:  Ngày 8/2/2018, Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương.





8

